
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐỐNG ĐA

BIỂU TẠM GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ
NĂM 2025  - KHỐI GIÁO DỤC

(Kèm theo Quyết định số 565 /QĐ-UBND ngày  22 tháng  10  năm 2025
của UBND phường Đống Đa)

TT Tên đơn vị Đơn vị
tính

Số biên chế tạm giao năm 2025 Số HĐLĐ
 tạm giao năm 2025

Tổng tạm
giao biên

chế
BGH Giáo

viên
Nhân
viên

HĐLĐ
định
mức

HĐLĐ
theo NĐ
111 làm
hỗ trợ

phục vụ

1 2 3 4 = 5+6+7 5 6 7 8 9

I Khối Mầm non 87 9 72 6 24 10

1 Mầm non Hoa Hồng Người 31 3 26 2 9 4

2 Mầm non Vĩnh Hồ Người 26 3 21 2 7 3

3 Mầm non Quang Trung Người 30 3 25 2 8 3

II Khối Tiểu học 237 12 206 19 0 18

1 Tiểu học Bế Văn Đàn Người 53 3 46 4 2

2 Tiểu học Thái Thịnh Người 63 3 55 5 4

3 Tiểu học Thịnh Hào Người 42 2 36 4 4

4 Tiểu học Thịnh Quang Người 41 2 36 3 4

5 Tiểu học Quang Trung Người 38 2 33 3 4

III Khối THCS 230 10 200 20 0 15

1 THCS Bế Văn Đàn Người 77 3 68 6 4

2 THCS Thái Thịnh Người 64 3 56 5 4

3 THCS Thịnh Quang Người 42 2 36 4 4

4 THCS Quang Trung Người 47 2 40 5 3

IV Nhà nuôi dưỡng trẻ em
Hữu Nghị Người 15 2

Tổng cộng: 569 31 478 45 24 45
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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐỐNG ĐA

BIỂU TẠM GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ VÀ
GIAO CHỈ TIÊU NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH

XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
 NĂM 2025 - KHỐI PHÒNG CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Quyết định số 565 /QĐ-UBND ngày  22 tháng  10  năm 2025
của UBND phường Đống Đa)

TT Tên đơn vị Đơn vị
tính

Số biên chế
và HĐLĐ tạm giao năm

2025 Biên chế
công chức +
HĐLĐ 111

làm
hỗ trợ phục
vụ hiện có

Giao chỉ tiêu
nâng lương
trước thời

hạnBiên chế
công chức

HĐLĐ
theo NĐ
111 làm
hỗ trợ

phục vụ

1 2 3 4 5 6 7

1 Văn phòng HĐND và
UBND Người 30 8 36 3

2 Phòng Kinh tế, Hạ tầng
và Đô thị Người 22 22 2

3 Phòng Văn hóa - Xã hội Người 17 16 2

4 Ban Chỉ huy Quân sự Người 4 4 1

Tổng cộng: 73 8 78 8
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3 LĐ UBND Phường; 3 HĐND; 5 HHC, 19 VP
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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐỐNG ĐA

BIỂU TẠM GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ VÀ
 GIAO CHỈ TIÊU NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP
 THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM 2025  - KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 565 /QĐ-UBND ngày  22 tháng  10  năm 2025
của UBND phường Đống Đa)

TT Tên đơn vị Đơn vị
tính

Số Biên chế và HĐLĐ
tạm giao
năm 2025

Biên chế
viên chức +
HĐLĐ 111

làm
hỗ trợ phục
vụ hiện có

Giao chỉ
tiêu nâng

lương trước
thời hạnBiên chế

viên chức

HĐLĐ theo
NĐ 111 làm
hỗ trợ phục

vụ

1 2 3 4 5 6 7

1 Trung tâm Văn hóa -
Thông tin và Thể thao Người 11 7 18 2

2 Trạm Y tế Người 66 4 68 7

Tổng cộng: 77 11 86 9
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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐỐNG ĐA

BIỂU TẠM GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN
TRÁCH NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày  22 tháng  10  năm 2025
của UBND phường Đống Đa)

TT Tên đơn vị Đơn vị
tính Chỉ tiêu năm 2025

1 2 3 4

1 Văn phòng HĐND và UBND Người 12

Tổng cộng: 12
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